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QLHC về trật tự XH

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo Cơ sở đào tạo
Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Nước đào 

tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Chính quy Trường Đại 

học Thương 

Mại

Kinh tế Quản lý kinh tế Việt Nam 2014

2. Sau đại học

  2.1 Thạc sĩ

Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Cơ sở đào 

tạo
Nước đào tạo

Tên luận 

văn

Năm 

cấp 

bằng

Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Trường Đại 

học Thương 

Mại

Việt Nam 2017
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 2.2 Tiến sĩ

Ngành đào tạo Chuyên ngành Cơ sở đào tạo Nước đào tạo Tên luận án

Năm 

cấp 

bằng

2.3 Bằng sau đại học khác

Ngành đào 

tạo
Chuyên ngành

Cơ sở đào 

tạo
Nước đào tạo

Tên luận 

văn, luận án, 

khoá luận

Năm 

cấp 

bằng

3. Ngoại ngữ

Ngoại ngữ Mức độ sử dụng

Tiếng Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian (từ……đến) Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

10/04/2015

Đại học Thái Nguyên / 
Trường Đại học Kỹ thuật 
công nghiệp / Khoa Kinh 
tế Công nghiệp

Giảng viên

15/04/2021

Đại học Thái Nguyên / 
Trường Đại học Kỹ thuật 
công nghiệp / Khoa Kinh 
tế Công nghiệp

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH VÀ THÀNH TÍCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT
Tên Chương 
trình, Đề tài

Chủ 
nhiệm

Tham 
gia

Mã số và cấp 
quản lý

Thời gian 
thực hiện

Ngày
nghiệm thu

1.

Đánh giá mức 
sống của lao 
động nữ tại các 
doanh nghiệp 
công nghiệp 
trên địa bàn 
tỉnh Thái 
Nguyên

✓ Trường
01/10/2017 - 
01/10/2019

 -

2. Sách, giáo trình chủ biên và tham gia
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TT Tên sách Loại sách
   Nhà xuất bản

và năm xuất bản

Số tác 

giả

Viết một mình

hoặc chủ biên,

phần biên soạn

3. Các công trình khoa học (bài báo KH, báo cáo hội nghị khoa học) đã công bố

TT Tên bài báo khoa học
Số tác 

giả
Tên tạp chí, 

kỷ yếu
Tập Số Trang

Năm 
công bố

1.

Strategic business plan 
for TNG investment and 
trading JSC for the years 
2016-2020

2

tạp chí 
KHCN Đại 
học Thái 
Nguyên

157 12/2 15-19 2016

2.

Setting up an 
appropriate set of 
economic criteria and 
indicators for evaluating 
sustainable forest 
managemen in dinh hoa 
district

2

Tạp chí Khoa 
học và Công 
nghệ Đại học 
Thái Nguyên

183 07
195-
200

2018

3.

Chất lượng của lao động 
tại Công ty Cổ phần 
Gang Thép Thái 
Nguyên

1 Tạp chí Công 
Thương

6
225-
228

2019

4.

Evaluation of Factors 
Affecting Income of 
Female Workers in 
Industrial Enterprises

3

International 
Journal of 
Business 
Marketing 
and 
Management

4 10 64-69 2019

5.

The Impact of The 
Covid-19 Pandemic On 
Vietnam's Economic 
Growth

1

SSRG 
International 
Journal of 
Economics 
and 
Management 
Studies

8 4 52-55 2020

6.

Vietnam's economic 
growth in the period 
2020-2022

1

SSRG 
International 
Journal of 
Economics 
and 
Management 
Studies

10 4 31-35 2023

7. The impact of monetary 
and fiscal policies on 
Vietnam's economic 
growth in 2024: A 

1 International 
Journal of 
Engineering 
Inventions

14 3 168-
171

2025
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TT Tên bài báo khoa học
Số tác 

giả
Tên tạp chí, 

kỷ yếu
Tập Số Trang

Năm 
công bố

macroeconomic 
perspective

8.

Monetary Policy 
Transmission in 
Vietnam: Interest Rate 
vs. Credit Channel in 
the Post-COVID Period 
(2020–2025)

1

Journal of 
Research in 
Business and 
Management

14 2 21-27 2026

4. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT Tên bằng độc quyền sáng 
chế, giải pháp hữu ích

Tên cơ quan cấp Ngày tháng 
năm cấp

Số tác giả

5.  Giải  thưởng quốc  gia,  quốc  tế về  học  thuật (Tên giải  thưởng,  quyết  định trao  giải 
thưởng,...)

TT Tên giải thưởng Cơ quan/tổ chức ra quyết 
định

Số quyết định và 
ngày, tháng, 

năm

Số tác giả

IV. Hướng dẫn thành công nghiên cứu sinh làm luận án Tiến sĩ và tương đương; học viên 
làm luận văn Thạc sĩ và tương đương (đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng)

T
T

Họ tên Nghiên 
cứu sinh hoặc 

Học viên

Đối tượng Trách nhiệm 
hướng dẫn Thời gian 

hướng 
dẫn từ ….  
đến …

Cơ sở đào tạo Năm 
được 
cấp 

bằng/có 
quyết 
định 
cấp 

bằng

Nghiên 
cứu 
sinh

Học 
viên

Chính Phụ

…………………., ngày …… tháng …..  năm 20……

Xác nhận của cơ quan, đơn vị
(Thủ trưởng đơn vị ký,

ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)
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